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Mở đầu

Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong một số lĩnh vực mang tính phúc lợi xã hội và dịch vụ như xã hội hóa y tế, giáo dục văn hoá, thể dục, thể thao. Gần đây, nhiều ngành chức năng, một số địa phương chủ trương đưa ra các hoạt động xã hội hóa trong một số ngành kinh tế như xã hội hóa ngành điện, xã hội hóa ngành vận tải hành khách công cộng, thậm chí xã hội hóa hoạt động tín dụng cho người nghèo. Mặc dù còn nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm, nội dung và phạm vi áp dụng của xã hội hóa nhưng trên thực tế đang hình thành một thực tiễn, một thuật ngữ mà nhiều người sử dụng để mô tả quá trình tham gia của các đối tượng khác nhau vào một số hoạt động kinh tế - xã hội nhất định. 

Trong lâm nghiệp cũng đã nói tới quá trình xã hội hóa nghề rừng từ hai thập kỷ gần đây khi lâm nghiệp xã hội được hình thành và thừa nhận như là một loại hình lâm nghiệp có sự tham gia của người dân. Mặc dù chưa có một định nghĩa rõ ràng về xã hội hóa nghề rừng hay xã hội hóa trong lâm nghiệp nhưng cũng tồn tại những thực tiễn chứa đựng những yếu tố mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao. Giao đất giao rừng cho các hộ nông dân, chính sách cho thuê đất lâm nghiệp đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước là những dấu hiệu rõ ràng của quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp. 

Trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 (gọi tắt là Chiến lược lâm nghiệp) khi phân tích nguyên nhân về những tồn tại yếu kém của ngành lâm nghiệp hiện nay đã chỉ ra một trong 7 nguyên nhân cơ bản là “Việc thực hiện xã hội hóa lâm nghiệp chưa có chuyển biến rõ rệt …”
. Như vậy, xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp được xem như là một phương thức, một công cụ để hỗ trợ thúc đẩy phát triển lâm nghiệp. 

Tuy nhiên, nhận thức về xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp chủ yếu mới chỉ dừng ở mức về phi tập trung hóa trong quản lý rừng và đa dạng hóa thành phần kinh tế trong lâm nghiệp. Trên thực tế, xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp là một vấn đề phức tạp cả về lý luận và thực tiễn. Bài viết này nhằm phản ánh quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, những quan điểm đó được thể hiện như thế nào trong Chiến lược lâm nghiệp, chính sách và chiến lược của Nhà nước cũng như cơ hội và thách thức để đạt được xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp. Bài viết không đi sâu và bối cảnh của lâm nghiệp Việt Nam đối với quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, các vấn đề này đều đã được trình bày khá rõ trong Chiến lược lâm nghiệp, mà là đề cập vào vấn đề liên quan đến quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp. 

1. Quan niệm về xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp

Cho đến nay người ta thừa nhận xã hội hóa được hiểu theo 2 nghĩa, đó là xã hội hóa về mặt xã hội và xã hội hóa về mặt con người. Trong mỗi hoàn cảnh nhất định, hai ý nghĩa này lại phải đặt trong mối quan hệ biện chứng – tác động lẫn nhau, bổ khuyết cho nhau. Xã hội hóa một lĩnh vực sản xuất vật chất, cụ thể là một ngành kinh tế chính là xã hội hóa về mặt xã hội của ngành kinh tế đó. Ngành lâm nghiệp được định nghĩa là một ngành kinh tế với các nội dung hoạt động chính là gây trồng, bảo vệ rừng, khai thác lâm sản và một số dịch vụ
. 

Với tư cách là một ngành kinh tế, xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp Việt Nam được hiểu là sự tham gia rộng rãi của các chủ thể trong xã hội như hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và các tổ chức vào thực hiện các hoạt động gây trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác, chế biến lâm sản và các dịch vụ môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho các thủ thể tham gia, mà trước đó các hoạt động này do các cơ quan Nhà nước, các thành phần kinh tế Nhà nước và tập thể quản lý và thực hiện là chủ yếu. 

Như vậy, khái niệm xã hội hoá trong ngành lâm nghiệp biểu hiện ở 3 nội dung cơ bản sau:

+ Thứ nhất,  có sự tham rộng rãi của  các chủ thể trong xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp: Sự tham gia được định nghĩa như là một quá trình, thông qua đó các chủ thể hay các bên liên quan cùng tác động, chia sẻ những sáng kiến phát triển, cùng ra quyết định và thực hiện. Điểm quan trọng nhất, phản ánh rõ sự tham gia của các chủ thể trong quá trình xã hội hoá trong ngành lâm nghiệp là vai trò của các chủ thể trong quá trình ra quyết định và thực hiện. Quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp phải đảm bảo, tạo điều kiện cho các chủ thể có cơ hội ngang nhau tham gia vào các hoạt động trên và được hưởng thụ lợi ích chính đáng từ sự tham gia của chính họ. 

+ Thứ hai, trước đó đã có một hoặc một số chủ thể trực tiếp quản lý, chi phối: Xã hội hoá một lĩnh vực sản xuất vật chất, một ngành kinh tế hay bất cứ một lĩnh vực dịch vụ xã hội nào đều là quá trình chuyển hoá từ một hoặc một số chủ thể quản lý và chi phối sang nhiều chủ thể cùng tham gia. Đây bao hàm cả ý nghĩa của quá trình phi tập trung hóa đảm bảo nhiều thành phần kinh tế tham gia chứ không bao hàm ý nghĩa tư nhân hoá ngành lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp đang trong quá trình chuyển từ nền lâm nghiệp do Nhà nước trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện là chủ yếu sang nền lâm nghiệp có nhiều thành phần kinh tế tham gia. Đây cũng chính là quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, từ số ít chủ thể là đại diện cho sở hữu Nhà nước và tập thể trước đây sang nhiều chủ thể cùng tham gia. 

+ Thứ ba, mục tiêu đạt được của việc xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp nhằm hướng tới lợi ích của các chủ thể và toàn xã hội: Nội dung này phản ánh mục đích của xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp không phải là phân chia trách nhiệm cho các chủ thể trong quản lý rừng mà là xuất phát từ lợi ích mà mỗi chủ thể tự nhận biết và quyết định tham gia của mình. Bên cạnh lợi ích của các chủ thể trực tiếp tham gia thì xã hội hoá trong ngành lâm nghiệp phải đạt tới mục tiêu cho toàn xã hội. Quan hệ biện chứng giữa lợi ích chung và lợi ích riêng luôn được sáng tỏ trong quá trình xã hội hóa ngành lâm nghiệp. Lợi ích chung của toàn xã hội đạt được được biểu hiện qua sự đóng góp tài chính cho xã hội của các chủ thể, sự giầu sang của chính họ và quan trọng hơn là giá trị lợi ích về môi trường mà ngành lâm nghiệp mang lại cho toàn xã hội. 

Xã hội hoá trong ngành lâm nghiệp phải còn là một quá trình nhận thức qua việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục mọi tầng lớp nhân dân, đơn vị tổ chức xã hội, đoàn thể, các cấp các ngành cùng tham gia thực hiện các hoạt động lâm nghiệp trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, nhằm đạt được mục tiêu nhất định. 

2. Chủ trương tăng cường xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X chủ trương phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể và tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Đây chính là quá trình xã hội hóa nền sản xuất. Tầm quan trọng của xã hội hóa trong nền kinh tế còn được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X là “Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển, trở thành hình thức kinh tế phổ biến, thúc đẩy xã hội hoá sản xuất kinh doanh và sở hữu”
. Như vậy,  quan điểm của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa nền sản xuất là rõ ràng và xã hội hóa được xem như là một phương thức, một công cụ hỗ trợ, thúc đẩy nền sản xuất phát triển. Quan điểm này bước đầu được cụ thể hóa trong Chiến lược lâm nghiệp dưới một số khía cạnh chủ yếu sau:

+ Mục tiêu cuối cùng của xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp


Xã hội hóa nghề rừng trong giai đoạn vừa qua đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Một trong 3 thành tựu cơ bản nhất của ngành lâm nghiệp trong giai đoạn vừa qua là thông qua xã hội hóa, ngành lâm nghiệp tham gia tích cực vào việc tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc ít người (Ví dụ: tại Bắc Kạn, thu nhập từ lâm nghiệp của nhóm hộ thoát nghèo chiếm 32,8% tổng thu nhập, nhóm hộ khá là 16,8%; tại Tây Nguyên, thu nhập từ lâm nghiệp của nhóm hộ khá là gần 40%, nhóm hộ nghèo là 17%); đáp ứng phần lớn nhu cầu gỗ gia dụng và củi cho tiêu dùng nội địa
.  Tuy nhiên, tác động của ngành lâm nghiệp đối với xoá đói, giảm nghèo còn hạn chế, chưa tạo ra được nhiều việc làm; thu nhập của người làm nghề rừng thấp và chưa ổn định, đa số người dân miền núi chưa thể sống được bằng nghề rừng.

Đảng và Nhà nước tiếp tục kiên trì cải thiện sinh kế của người làm nghề rừng thông qua xã hội hóa và đa dạng hóa các hoạt động lâm nghiệp. Xã hội hóa được coi là phương thức và công cụ để đạt mục tiêu tạo thêm 2 triệu việc làm mới trong lâm nghiệp; tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo70% số hộ trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm như được xác định trong Chiến lược lâm nghiệp.

+ Xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu trong ngành lâm nghiệp


Phát triển nhiều thành phần kinh tế và giao đất giao rừng là những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và là tiền đề, bước đi đầu tiên trên con đường xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu trong ngành lâm nghiệp. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, trong tổng số 12.617.057 ha rừng của toàn quốc, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh quản lý và sử dụng 3.742.476 ha (Hộ gia đình: 2.854.883 ha, tập thể: 559.470 ha, lực lượng vũ trang: 262.493 ha và xí nghiệp liên doanh: 66.630 ha) chiếm 29,67% diện tích rừng; trong khi đó Nhà nước sử dụng 6.057.392 ha (Doanh nghiệp nhà nước: 2.878.701 ha, ban quản lý rừng phòng hộ: 1.553.285 ha, ban quản lý rừng đặc dụng: 1.625.046 ha) chiếm 48% diện tích rưng; số còn lại là 2.816.191 ha chưa giao
. Có thể nói, đây là một chuyển biến tích cực trong quá trình phi tập trung hóa trong quản lý rừng và xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước còn bao chiếm diện tích lớn, nhiều hộ nông dân cần đất để sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài cần đất để đầu tư. Bên cạnh những thành công thì việc thực hiện xã hội hóa trong lâm nghiệp chưa có chuyển biến rõ rệt, quản lý rừng và đất rừng còn nhiều bất cập, tiến độ giao đất, giao rừng chậm; nhiều địa phương chưa mạnh dạn tổ chức giao rừng tự nhiên và rừng trồng cho dân, đặc biệt giao cho cộng đồng, hộ gia đình và tư nhân; sự tham gia các hoạt động lâm nghiệp của khu vực ngoài quốc doanh chưa tương xứng với tiềm năng. 


Chủ trương của Đảng và Nhà nước được phản ánh trong Chiến lược lâm nghiệp là phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng
. Như vậy, xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp được xem là một trong những công cụ hữu hiệu để thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào ngành lâm nghiệp. Chủ trương này tập trung vào thiết lập đa thành phần trong sử dụng tài nguyên rừng, đa sở hữu trong quản lý, sử dụng rừng sản xuất và chế biến lâm sản; phân cấp trong bảo vệ rừng; đa dạng hóa các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản tất cả diện tích rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) và đất lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia vào hoạt động lâm nghiệp, cụ thể là ngoài phần lớn diện tích rừng đặc dụng, một số khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng quốc gia, quy mô lớn, và một số khu rừng sản xuất là rừng trồng, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được bình đẳng tham gia đầu tư vào 75% diện tích rừng sản xuất, 30% diện tích rừng phòng hộ và 15% rừng đặc dụng
.  


Chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối; phát triển các hình thức liên doanh liên kết giữa các công ty nhà nước với các doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng trong trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản; phát triển kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp. 
+ Khuyến khích sự tham gia của các chủ thể


Sự tham gia của các chủ thể là yếu tố quyết định trong quá trình xã hội hóa ngành lâm nghiệp. Trong giai đoạn vừa qua ngành lâm nghiệp có những kết quả đáng khích lệ trong việc thu hút các hộ nông dân, cộng đồng tham gia vào làm nghề rừng. Theo số liệu công bố của Bộ Tài Nguyên và Môi trường
, đến ngày 01 tháng 01 năm 2005, cả nước có 1.180.465 người sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó của hộ gia đình và cá nhân: 1.173.829, UBND xã: 1.245, tổ chức kinh tế: 1.365, các tổ chức khác: 3.105, liên doanh với nước ngoài: 6; và 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%. Như vậy, bên cạnh những thành công còn có những hạn chế, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân trong và ngoài nước đầu tư vào lâm nghiệp còn rất hạn chế. Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút sự tham gia của các chủ thể như sau:

· Tập trung thu hút các hộ gia đình nông dân phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại bằng các giải pháp giao đất giao rừng, tăng cường công tác khuyến nông khuyến lâm. 
· Khuyến kích phát triển quản lý rừng cộng đồng, phát triển hợp tác xã lâm nghiệp kiểu mới. 
· Khuyến khích khu vực tư nhân và phi Chính phủ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm bằng hình thức đấu thầu công khai. 
· Khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân trong ngoài nước đầu tư vào kinh doanh rừng và chế biến lâm sản bằng các giải pháp miễn thuế sử dụng đất lâm nghiệp cho các doanh nghiệp lâm nghiệp trong chu kỳ đầu; miễn giảm thuế cho doanh nghiệp chế biến lâm sản mới xây dựng hoặc đổi mới công nghệ; đơn giản hoá các thủ tục khai thác, lưu thông thương mại lâm sản.
Như vậy, các chủ thể chính tham gia vào quá trình xã hội hóa ngành lầm nghiệp bao gồm:

· Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, các hợp tác xã nông lâm nghiệp.

· Các doanh nghiệp lâm nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước.

· Các ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng.

· Các tổ chức trong cộng đồng.

· Các doanh nghiệp tư nhân trong nước và ngoài nước, các nhà đầu tư nước ngoài. 

Ngoài các lực lượng trên là các chủ thể trực tiếp, còn có các thành phần trong xã hội, các khu vực tư nhân, các tổ chức Quốc tế và Phi chính phủ và toàn xã hội đều được khuyến khích tham gia hỗ trợ, thúc đẩy quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp. 

+ Xã hội hóa nền tài chính lâm nghiệp

Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng một nền tài chính theo hướng: Nhà nước đầu tư bằng nguồn ngân sách để quản lý, bảo vệ và phát triển 85% diện tích rừng đặc dụng và 75% diện tích rừng phòng hộ; toàn bộ diện tích còn lại của rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất được đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo cho nền tài chính lâm nghiệp vững mạnh và ổn định, xã hội hóa nền tài chính lâm nghiệp là hết sức cần thiết bằng các giải pháp thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngoài bằng việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và ổn định, bảo đảm quyền sở hữu công nghiệp rõ ràng, quyền sử dụng đất, sử dụng và sở hữu rừng lâu dài, cung cấp các thông tin chính xác về cơ hội đầu tư và tài nguyên rừng, đơn giản hoá các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Có chính sách hướng đầu tư của Nhà nước từ đầu tư trực tiếp sang đầu tư gián tiếp (cơ sở hạ tầng, giống, khoa học công nghệ...), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất và chế biến lâm sản. 

+ Xã hội hóa giáo dục, đào tạo lâm nghiệp và khuyến lâm 


Giáo dục, đào tạo lâm nghiệp và khuyến lâm là những hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phát triển lâm nghiệp. Chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa giáo dục, đào tạo lâm nghiệp và khuyến lâm xuống cấp cơ sở, do đó một hệ thống giáo dục, đào tạo lâm nghiệp và khuyến lâm từ trung ương xuống địa phương được thiết lập. Xã hội hóa giáo dục, đào tạo lâm nghiệp và khuyến lâm là quá trình thu hút mọi đối tượng tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao nhân thức, kiến thức, kinh nghiệm quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng cho những người làm rừng, đặc biệt là các hộ nông dân, cộng đồng làm rừng. Chiến lược lâm nghiệp nhấn mạnh đến việc Nhà nước tăng cường khuyến khích khu vực tư nhân và phi Chính phủ tham gia vào các hoạt động đào tạo và khuyến lâm bằng hình thức đấu thầu công khai. 
3. Chính sách của Nhà nước liên quan đến xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp


Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã dần hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách lâm nghiệp để điều tiết phát triển ngành lâm nghiệp theo 4 xu hướng chủ yếu sau: 

· Chuyển từ một nền lâm nghiệp chủ yếu dựa vào khai thác, lợi dụng tài nguyên rừng làm chính sang bảo vệ, nuôi dưỡng, gây trồng và làm giàu vốn rừng.

· Chuyển từ một nền lâm nghiệp quảng canh và độc canh cây rừng sang nền lâm nghiệp thâm canh và đa canh cây rừng theo phương thức lâm - nông kết hợp, kinh doanh lợi dụng tổng hợp tài nguyên rừng.
· Từng bước chuyển từ lâm nghiệp lấy quốc doanh làm chính sang nền lâm nghiệp nhân dân có nhiều thành phần kinh tế tham gia (lâm nghiệp xã hội).
· Thực hiện phân cấp quản lý về lâm nghiệp bao gồm phân cấp quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và  quản lý sản xuất kinh doanh. 
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và các văn bản dưới luật quy định những vấn đề liên quan đến xã hội hóa ngành lâm nghiệp, tập trung vào các điểm chủ yếu sau:

+ Về  quyền sử dụng tài nguyên rừng: 

Nhà nước trao quyền sử dụng rừng cho các đối tượng thông qua hình thức giao rừng, cho thuê rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, nhận chuyển nhượng rừng từ  chủ rừng khác, specifically as: 

· Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng rừng đối với hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó trực tiếp lao động lâm nghiệp.

· Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế.

· Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp.

· Nhà nước giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn với các điều kiện quy định ràng buộc.

· Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê rừng phòng hộ trả tiền hàng năm để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường. 

· Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan trả tiền hàng năm để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường. 

· Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước được thuê rừng sản xuất trả tiền hàng năm để sản xuất lâm nghiệp, kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường.

· Nhà nước cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền hàng năm để thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp, kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường. 

Nhà nước còn quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể được giao rừng, thuê rừng.

+ Về đầu tư và tín dụng:

Các văn bản chính sách Nhà nước quy định rộng rãi đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư như: doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp; nhóm kinh doanh, v.v... Văn bản pháp lý quy định chế độ ưu đãi đối với hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh  rừng là Luật khuyến khích đầu tư trong nước.
Có 2 loại tín dụng liên quan đến hoạt động lâm nghiệp, đó là tín dụng ưu đãi của Nhà nước và tín dụng thương mại (tín dụng thông thường). 

Đối với tín dụng ưu đãi Nhà nước thực hiện 3 hình thức hỗ trợ đầu tư, đó là cho vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư. Văn bản pháp lý quy định chế độ tín dung ưu đãi là Nghị định số 106/ 2004/NĐ-CP ngày 01  tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

 Đối với tín dụng thương mại Nhà nước quy định cho vay với lãi xuất thương mại đối với các hoạt động như: tiêu thụ, chế biến lâm sản; tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn. Đối tượng cho vay là các hộ nông dân chuyên sản xuất nông, lâm nghiệp là chính có kết hợp làm dịch vụ phi nông nghiệp, các hợp tác xã nông, lâm nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế kinh doanh nông lâm nghiệp. Văn bản pháp lý quy định chính sách tín dụng thương mại liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp là Quyết định số 67/TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn .

+ Về chính sách hưởng lợi từ rừng: 

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp  quy định Chính sách này quy định rõ nguyên tắc xác định quyền hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân được giao, khoán rừng và đất lâm nghiệp như:

· Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa nhà nước với người trực tiếp bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và trồng rừng; giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.

· Quyền hưởng lợi trên đất lâm nghiệp gồm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm trồng xen, tiền công tương xứng với tiền của, công sức của hộ gia đình, cá nhân đã đầu tư vào rừng.

· Quy định quyền hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân được giao rừng và đất lâm nghiệp: như người đựơc giao đất lâm nghiệp, ngoài việc được hưởng một phần sản phẩm khai thác chính tùy thuộc vào trạng thái rừng tại thời điểm được giao, còn được hưởng sản phẩm tỉa thưa, lâm sản ngoài gỗ, được sử dụng một phần đất trống chưa trồng rừng để sản xuất nông lâm kết hợp. Chính sách hưởng lợi còn phân biệt rõ người được giao rừng sản xuất, giao rừng phòng hộ.

· Quy định quyền hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp: như người nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp, ngoài việc được hưởng một phần sản phẩm khai thác chính tùy thuộc vào trạng thái rừng tại thời điểm nhận khoán, còn được hưởng sản phẩm tỉa thưa, lâm sản ngoài gỗ, được sử dụng một phần đất trồng chưa trồng rừng để sản xuất nông lâm kết hợp. Chính sách hưởng lợi còn phân biệt rõ người nhận khoán rừng sản xuất,  nhận khoán rừng phòng hộ.

Chính sách này đang tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế. 

4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp tăng cường xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp

+ Những thuận lợi:

· Xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Một trong điều kiện thuận lợi cơ bản là Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là tiền đề cơ bản để thu hút các thành phần kinh tế vào phát triển lâm nghiệp. 

· Nhà nước, Bộ NN&PTNT và ngành lâm nghiệp đang thực hiện 3 nhiệm vụ lớn để thúc đẩy quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, đó là: thứ nhất, tăng cường giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; thứ hai, rà soát và quy hoạch lại 3 loại rừng trên toàn quốc; thứ ba, thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

· Kết quả của thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng là bước đi đầu tiên của quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, là kinh nghiệm và thực tiễn sinh động của việc thu hút các chủ thể khác nhau vào lâm nghiệp.

· Nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tiềm năng của ngành lâm nghiệp, trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi người đối với ngành lâm nghiệp ngày càng cao nên tạo ra sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội đối với nghề rừng, cơ hội thu hút các thành phần kinh tế tư nhân trong nước ngày càng lớn.

· Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cơ hội cải thiện môi truờng để thu hút các nhà đầu tư vào lâm nghiệp. Nhiều tổ chức Quốc tế, Chính phủ và Phi chính phủ quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ phát triển lâm nghiệp. 

+ Những khó khăn, thách thức:


Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, thách thức cho xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, cụ thể như sau:

· Một bộ phận lớn dân cư ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được giao đất, giao rừng đã trở thành các chủ rừng nhưng còn nghèo, trình độ kỹ thuật cũng như quản lý trong kinh doanh rừng rất hạn chế nên đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp thấp, nhiều diện tích rừng được giao chưa đưa vào sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. 

· Lợi thế về đặc điểm sản xuất của nghề rừng, địa bàn sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn nhân lực của ngành lâm nghiệp, đặc biệt là trong gây trồng, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng thấp hơn so với các ngành kinh tế khác nên kém hấp dẫn các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư vào lâm nghiệp. 

· Mặc dù cả nước hiện có 6,16 triệu ha đất trống đồi núi trọc, trong đó có hàng triệu ha có thể trồng rừng nguyên liệu, trồng rừng thu lợi từ dịch vụ môi trường như trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch, hoặc gây trồng, kinh doanh các loài lâm đặc sản có giá trị kinh tế cao …, nhưng những nơi thuận lợi cho trồng rừng, gần thị trường tiêu thụ thì đất trồng rừng đã được giao, những diện tích còn lại chưa giao thường có chất đất xấu, phân bố manh mún. Những diện tích lớn, tập trung thường nằm ở những vùng sâu, vùng xa nơi giao thông không thuận lợi, xa thị trường nên kém hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

· Những vấn đề liên quan đến liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế, các chủ thể trong quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng và sản xuất kinh doanh hiện nay cũng là những khó khăn cho xã hội hóa trong lâm nghiệp. Mặc dù chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế, các chủ thể quản lý và sử dụng tài nguyên rừng liên doanh liên kết nhưng trên thực tế diễn ra còn hạn chế, chưa có mô hình liên kết hiệu quả trong sử dụng đất, sử dụng rừng, đặc biệt là giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân có đất, có rừng. 

+ Một số giải pháp:


Để thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy lợi thế và khắc phục những khó khăn, trở ngại trong quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây:

· Sửa đổi bổ sung chính sách liên quan đến giao đất, giao rừng, thuê rừng, chính sách hưởng lợi rừng và khuyến khích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài vào lâm nghiệp nhằm tạo ra những lợi thế khi đầu tư vào lâm nghiệp.

· Trên cơ sở kết quả rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thỉ số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục rà soát các chủ rừng để địa phương nắm lại các chủ rừng đang quản lý và sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, xác định lại các diện tích đất để quy hoạch, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. 

· Tăng cường thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP để rà soát lại đất đai của các lâm trường, từng bước chuyển đổi các hình thức tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh theo mô hình liên doanh liên kết với các chủ thể khác hoặc cổ phần hóa. 

· Tăng cường công tác khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ các hộ nông dân, cộng đồng  về giống, kỹ thuật, vốn và đầu ra để họ chủ động đầu tư vào sản xuất trên các diện tích rừng và đất rừng đã nhận.

· Tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các tổ chức Quốc tế, Phi chính phủ vào các lĩnh vực liên quan đến như kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm, nhất là đối với xã hội hóa trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và đặc dụng.

5. Kết luận


Xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp Việt Nam đã có những tiền đề và thực tiễn nhất định, được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, khuyến khích. Cho đến nay, xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp đã có những bước đi ban đầu, có những thành công nhưng vẫn còn những mặt cần được nhận thức một cách đầy đủ, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và ngành lâm nghiệp. Xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp được khẳng định là một phương thức, một công cụ hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp, qua đó để đạt được các lợi ích của các chủ thể, của toàn xã hội, đồng thời phát triển bền vững tài nguyên rừng. Xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp còn là một quá trình nhận thức và hành động lâu dài của toàn xã hội. Về lâu dài, xã hội hóa phải trở thành một phương thức tiếp cận trong mọi hoạt động của ngành lâm nghiệp từ xây dựng chiến lược, quy hoạch, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất kinh doanh và điều hành đến giam sát và đánh gía; quá trình xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp dần phải đi vào từng bộ phận, từng lĩnh vực, từng địa phương. 

--------------------------

� Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trang 6.
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� Theo số liệu công bố của Cục Kiểm lâm - Bộ NNN&PTNT, tháng 12 năm 2005.


� Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 (Tài liệu đã dẫn – Trang 11).


� Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 (Tài liệu đã dẫn – Trang 16).


�  Số liệu được tổng hợp từ số liệu thống kê của Biểu 04-TKĐĐ của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đất lâm nghiệp trong Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
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